
STT
TÊN TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ
CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC SẢN 

XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ 

HỮU/ HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH

1 Kéo phẫu thuật scissors, bl/sh str 16,5cm 08.110.16
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

2 Kéo phẫu thuật scissors, sh/sh str 16,5cm 08.120.16
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

3 Kẹp cầm máu PEAN PEAN hemost. forceps delicate 12.312.16
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

4 Kẹp cầm máu PEAN
PEAN Hemost. Fcps, delicate,cvd., 16 

cm
12.313.16

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

5 Kẹp mang kim Mayo Hegar MAYO HEGAR needleholder 24.180.20
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

6 Kéo phẫu thuật scissors, sh/sh cvd 16,5cm 08.121.16
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

7 Kéo Mayo MAYO scissors curved 17,0 cm 08.161.17
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

8 Kéo Metzenbaum METZENBAUM scissors cvd. 18 cm 08.281.18
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

9 Nhíp phẫu tích forceps dressing 18,0 cm 10.102.18
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

10 Nhíp phẫu tích forceps dressing 16,0 cm 10.102.16
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

11 Nhíp gắp mô forceps tissue 1x2 t. 16,0 cm 10.120.16
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

12 Kềm gậm xương RUSKIN RUSKIN rongeur 18 cm curved 32.217.18
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

13 Banh Farabeuf FARABEUF retractor double pair 18.102.15
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

14 Kéo phẫu thuật Metzenbaum METZENBAUM scissors str. 18 cm 08.280.18
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

15 Dụng cụ gậm xương Kerrison
KERRISON punch,90° 

down,180mm,1mm
06-11-965

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

16 Banh tự giữ WEITLANER WEITLANER retract.sharp 16,5cm 18.670.16
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

17 Gu gậm xương Caspar
Rongeur CASPAR,str., 180 mm, 3 mm 

bite
06-56-837

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



STT
TÊN TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ
CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC SẢN 

XUẤT
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18 Gu gậm xương Caspar Rongeur CASPAR,str., 3 mm bite 56-837BJ
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

19
Dụng cụ nâng và tuốt màng 

xương COBB
COBB elevator spinal 19 mm, 290 mm 06-11-148

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

20 Banh Langenbeck 
LANGENBECK retractor 40x13 mm, 

210 mm
02-20-326

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

21 Dụng cụ vén rễ thần kinh Hess HESS nerve root retractor 3 mm 06-06-707
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

22 Gu gặm xương Stille Luer STILLE LUER rongeur 235 mm 06-15-530
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

23 Dụng cụ gặm xương BOHLER BOEHLER rongeur 155mm, 2 mm 06-15-500
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

24 Banh tự giữ WEITLANER WEITLANER retract.sharp 11,5cm 18.650.10
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

25
Kẹp mạch máu Bulldog 

GLOVER
Bulldog Clamp GLOVER,str., 80 mm 06-02-432

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

26
Kẹp mạch máu Bulldog 

GLOVER
Bulldog Clamp GLOVER, cvd., 75 mm 06-02-433

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

27 Kềm kẹp kim Titanium
Needlehold. TITANIUM,cvd,180 

mm,w.ratch
06-04-247T

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

28 Kéo vi phẫu
micro scissors 175 mm str., round 

handle
06-13-488

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

29 Nắp hộp đựng, 580x280 mm lid perforated, 580x280 mm, blue 10-11-486
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

30
Đáy hộp đựng, 580x280x200 

mm

bottom non perforated, 580x280x200 

mm
10-11-444

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

31
Khay lưới bảo quản bộ banh, 

kích cỡ 540x225x50mm
wire basket 540x255x50 mm 10-06-690

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

32
Khay lưới bảo quản bộ banh, 

kích cỡ 540x225x70mm
wire basket 540x255x70 mm 10-06-692

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

33 Kẹp gắp bông băng Foerster FOERSTER swab forceps serrated 16.170.25
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

34 Kẹp săng backhaus BACKHAUS towel forceps 14.111.11
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

35 Cán dao mổ scalpel handle no. 3 L, 210 mm 02-02-075
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
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36 Cán dao mổ scalpel handle no. 4, 135 mm 02-02-084
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

37 Kéo Metzenbaum METZENBAUM scissors 180 mm TC 02-03-263
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

38 Kéo phẫu tích Toennis Adson
TOENNIS ADSON dissecting scissors 

17,5cm
02-03-630

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

39
Kéo phẫu tích màng não 

Schmieden Taylor

SCHMIEDEN TAYLOR dura scissors, 

155 mm
02-03-660

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

40 Kéo phẫu thuật scissors, bl/sh str 14,5cm 08.110.14
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

41 Kéo phẫu thuật Smartline
SMARTLINE micro sciss. str. 

sh/sh,120mm
06-13-010

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

42 Kéo phẫu thuật Smartline
SMARTLINE micro sciss. 

cvd.,sh/sh,120mm
06-13-011

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

43 Kéo phẫu thuật Smartline
SMARTLINE micro sciss.str. sh/sh, 

170mm
06-13-040

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

44 Kéo phẫu thuật Smartline
SMARTLINE micro sciss. cvd., 

sh/sh,170mm
06-13-041

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

45
Kẹp không chấn thương 

DeBakey 

DEBAKEY coarctation clamp 

angl.,150mm
06-52-550

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

46 Nhíp mô Waugh
WAUGH tissue forceps serr. 1x2 Z., 

200 m
02-04-671

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

47 Kẹp phẫu tích McINDOE McINDOE forceps serrated, 150 mm 02-04-236
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

48 Nhíp phẫu tích Forceps narrow dress., 180 mm 02-04-030
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

49 Nhíp GRUENWALD
GRUENWALD nasal fcps. bajonet, 

185 mm,TC
02-04-168

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

50 Nhíp gắp mô forceps narrow 1x2 t. 14,5 cm 10.130.14
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

51 Nhíp mô Gerald 
GERALD forceps 1x2 t. straight, 175 

mm
02-04-662

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

52
Kẹp mạch máu vi phẫu 

HALSTED 
HALSTED micro mosqu.forc.1x2t. 12.232.12

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

53 Kẹp cầm máu Kocher Ochsner ROCH. OCHSNER hemostat.forceps 12.320.20
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
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54 Kẹp cầm máu Scalp Raney Scalp Haemostasis Clips RANEY 06-06-001
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

55
Dụng cụ tháo/lắp kẹp cầm 

máu máu Rayney 

Clip Apply./Remov. Forceps 

RANEY,160 mm
06-06-003

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

56 Que thăm dò phẫu thuật Probe buttoned Ø 1.5 mm, 180 mm 20.105.18
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

57
Dụng cụ phẫu tích màng não 

Davis
DAVIS dura dissector 24,5 cm 06-06-300

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

58 Dụng cụ bẩy xương Freer
FREER septum elevat.shp/blunt, 185 

mm
15-12-165

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

59 Thìa nạo xương Schede SCHEDE bone curette fig. 000, 170 mm 06-11-621
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

60 Thìa nạo xương Schede SCHEDE bone curette fig. 0, 170 mm 06-11-623
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

61 Nạo xương Adson ADSON elevator 17 cm, 7 mm 06-11-309
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

62
Dụng cụ nậy xương 

Langenbeck

LANGENBECK elevator 8 mm, 195 

mm
06-11-130

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

63
Dụng cụ nậy xương 

Langenbeck

LANGENBECK elevator 10 mm, 195 

mm
06-11-131

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

64 Kìm gặm xương Beyer BEYER rongeur 18 cm 32.201.18
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

65 Kìm gặm xương Prykholm FRYKHOLM bone rongeur 24 cm 32.255.24
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

66 Kìm gặm xương Stille STILLE LUER rongeur 23 cm 32.235.23
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

67
Kìm cắt xương STILLE 

LISTON
STILLE LISTON bone cutt.forcps 26cm 32.290.26

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

68 Tay khoan Hudson HUDSON brace only 06-06-058
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

69
Bộ phận nối dùng cho tay 

khoan Hudson 

HUDSON brace complete with 

extens.piece
06-06-055

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

70 Mũi khoan phá sọ não Hudson HUDSON Burr 14 mm 06-06-062
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

71 Mũi khoan Cushing CUSHING flat burr 14 mm 06-06-067
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
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72 Mũi khoan Hudson HUDSON twist drill 2,0 mm 06-06-068
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

73 Cán kéo dây cưa có móc Gigli GIGLI handle for wire saws, 06-08-480
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

74 Dây cưa Gigli GIGLI Wire, 400 mm 06-08-414
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

75 Cây dẫn dây cưa sọ De Martel
DE MARTEL saw conductor 35 cm, 

flexible
06-06-130

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

76 Banh tổ chức Volkmann
VOLKMANN retrac. 220 mm sharp, 

9x19 mm
02-20-244

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

77 Banh tự giữ Mollison MOLLISON spreader, 155 mm, sharp 02-22-088
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

78 Banh tự giữ Anderson-Adson
ANDERSON-ADSON retractor, 190 

mm, sharp
02-22-250

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

79
Dụng cụ móc màng não 

Frazier

FRAZIER retractor (Dura) sharp, 130 

mm
06-06-321

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

80 Banh màng não vi phẫu Fisch Micro Hook FISCH,angl. 185 mm, sharp 06-04-376
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

81 Vén não Cushing Spatula CUSHING, 180 mm, 7/9 mm 06-06-211
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

82 Vén não Cushing Spatula CUSHING, 180 mm,11/13 mm 06-06-212
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

83 Vén não Olivecrona
Spatula OLIVECRONA, 180 

mm,15/18mm
06-06-218

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

84 Ống hút Frazier FRAZIER Suction tube 2 mm, 160 mm 07-06-371
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

85 Ống hút Frazier FRAZIER Suction tube 4 mm, 160 mm 07-06-374
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

86 Kìm cắt sọ não Dahlgren DAHLGREN cranial rongeur fcps, cpl. 06-06-113
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

87 Đầu dò dẫn đường Kocher KOCHER goitre dir.w.hole 15 cm 54.503.15
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

88 Kẹp mang kim Crile-Wood CRILE WOOD needleholder 15 cm 24.160.15
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

89 Kẹp mang kim Mayo-Hegar MAYO HEGAR needlehold.delicate 24.190.18
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
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90 Dụng cụ gặm xương Kerrison KERRISON punch, 85 mm, 5 mm, 90° 15-11-712
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

91 Dụng cụ gặm xương Kerrison
KERRISON Punch, 130°, 180 mm, 3 

mm
06-06-720

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

92 Dụng cụ gặm xương Kerrison
KERRISON Punch, 130°, 180 mm, 5 

mm
06-06-722

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

93 Khay hình quả thận kidney bowl 18/10 medium 25 cm 88.139.25
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

94 Chén phẫu thuật round bowl 18/8 diam. =  40 mm 88.130.04
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

95
Kẹp mạch máu Bulldog 

Debakey-Diethrich

DEBAKEY-DIETHRICH Bulldog 

clamp, 55 mm
02-52-201

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

96
Kẹp mạch máu Bulldog 

Debakey-Diethrich

DEBAKEY-DIETHRICH Bulldog 

clamp, 55 mm
02-52-204

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

97 Kẹp mạch máu Bulldog Bulldog Clamp curved 45 mm 06-02-329
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

98 Kẹp mạch máu Bulldog Bulldog Clamp straight, 45 mm 06-02-328
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

99 Kìm mang kim vi phẫu
Micro-Needleholder,str.,185mm,w/o 

ratch.
06-04-080

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

100 Kẹp mang kim vi phẫu REILL
Needleholder REILL,cvd.,180 mm,w/o 

ratch
06-04-245

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

101 Kẹp mang kim vi phẫu REILL
Needleholder REILL,str.,180 mm,w/o 

ratch
06-04-244

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

102 Kéo vi phẫu Micro-Scissors ,straight ,180 mm 06-04-600
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

103 Kéo phẫu tích Stevens
STEVENS Vessel a.Tenson 

Sciss.,bl.,110mm
02-03-172

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

104 Kéo phẫu tích Stevens
STEVENS Vessel a.Tendon 

Sciss.,bl.,110mm
02-03-173

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

105 Kéo phẫu tích Lexer LEXER scissors, 165 mm, straight 02-03-590
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

106 Kéo phẫu tích Lexer LEXER scissors, 165 mm, curved 02-03-591
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

107 Kéo phẫu tích Metzenbaum METZENBAUM scissors cvd. 180 mm 02-03-606
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
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108
Kéo phẫu tích mạch máu 

DIETH HEGEMANN

DIETH.-HEGEMANN scissors 60°, 

180mm
02-03-664

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

109
Kéo phẫu tích mạch máu 

DIETH HEGEMANN

DIETH.-HEGEMANN scissors 

45°,180mm
02-03-663

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

110 Kéo phẫu thuật scissors, sh/sh str 11,5cm 08.120.11
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

111
Kéo phẫu tích mạch máu 

POTTS SMITH

POTTS SMITH vasc.scissors 40°, 185 

mm
02-03-648

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

112
Kẹp động mạch Rochester-

Pean
ROCHESTER PEAN hemost.forceps 12.311.16

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

113 Kẹp ruột Kocher Baby KOCHER BABY intestinal clamp str.13cm 64.214.13
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

114 Kẹp ruột Kocher Baby KOCHER BABY intestinal clamp curved 13cm64.215.13
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

115 Kẹp ruột Doyen Baby DOYEN BABY intestinal clamp, straight 64.216.13
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

116
Kẹp ruột không chấn thương 

Doyen Baby
DOYEN BABY forceps curved 64.217.13

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

117 Kẹp mạch máu Hartmann HARTMANN hemost. forceps 1 x 2 12.212.10
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

118 Kẹp mạch máu Hartmann HARTMANN hemost. forceps 1 x 2 12.213.10
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

119 Kẹp mạch máu Leriche LERICHE hemostatic forc.1x2 t. 12.383.15
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

120 Kẹp mạch máu Crafoord CRAFOORD bronchus clamp 12.453.24
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

121
Kẹp phẫu tích và gắp chỉ 

Overholt-Geissendoerfer

OVERHOLT GEISSENDOERFER Fig. 

2, 220 mm
02-10-022

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

122 Kẹp mang kim De Bakey DE BAKEY needleholder TC, 300 mm 02-13-038
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

123
Kẹp mạch máu bán phần 

Statinsky
SATINSKY tangential clamp 270 mm 06-02-504

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

124 Kẹp bông băng Foerster
FOERSTER swab forceps serrated, 180 

mm
02-06-112

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

125 Kềm mang kim vi phẫu 
Micro needle holder, TC, curved, 

150mm
06-54-271

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
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126
Kẹp mang kim cán vàng 

DebaKey 
DE BAKEY needleholder TC, 150 mm 02-13-032

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

127 Kéo phẫu thuật Mayo MAYO scissors curved, 140 mm 02-03-554
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

128 Kéo phẫu thuật STANDARD
STANDARD scissors, sh/sh cvd 115 

mm, SC
02-53-089

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

129 Kéo phẫu thuật Joseph JOSEPH scissors, 150 mm, curved 02-03-157
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

130

Kẹp phẫu tích không gây 

chấn thương MICRO - 

ADSON

MICRO-ADSON forceps w.plateau, 

120 mm
02-04-220

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

131 Kẹp bóc tách vi phẫu Adson ADSON forceps 1x2 teeth, 120 mm 02-04-511
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

132 Nhíp gắp mô Graefe GRAEFE forceps 10.190.10
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

133 Nhíp Nelson NELSON forceps 155 mm 02-54-800
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

134 Nhíp vi phẫu Ring Ring-Forceps,150mm,1mm serrated 06-54-937
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

135 Nhíp vi phẫu 
Micro Sut. Tying 

Fcps,str.,0,3mm,150mm
06-04-284

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

136 Nhíp vi phẫu Micro Forceps, cvd., 0,6 mm, 150 mm 06-54-953
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

137 Kẹp cầm máu HALSTED 
HALSTED micro mosquito 

fcps.,str.,100mm
02-58-106

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

138 Kẹp cầm máu HALSTED 
HALSTED micro mosquito 

fcps,cvd.,100mm
02-58-107

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

139
Kẹp mạch máu bulldog 

Debakey 
Bulldog Clamp DEBAKEY,cvd., 50 mm 06-02-353

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

140 Kẹp mạch máu Muller, Approximator MÜLLER; 2,0 mm diam. 06-04-672
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

141 Ống hút FRAZIER FRAZIER asp.cann.30° 2 mm, 180 mm 07-06-927
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

142 Nong mạch máu De Bakey DE BAKEY dilator 0,5 mm, 190 mm 06-02-160
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

143 Nong mạch máu De Bakey DE BAKEY dilator 1,0 mm, 190 mm 06-02-161
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
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144 Banh Ragnell RAGNELL retractor, 150 mm 02-20-004
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

145 Móc Guthrie GUTHRIE double hooklet large 18.212.02
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

146 Kềm cắt chỉ thép REILL
REILL wire cutting forceps, TC, 180 

mm
12-24-159

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

147 Kẹp sắp xương bone holding forceps 13,5 cm 32.409.13
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

148 Kềm vặn chỉ thép flat nose pliers serrated jaws, 140 mm 04-16-031
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

149
Hộp bảo quản dụng cụ 

300x140x70mm
Mini Container 300x140x70 mm, blue 10-11-191

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

150
Tấm lót silicon giữ dụng cụ 

kích thước 270x125 mm
silicon mats 270x125 mm, blue 10-06-934

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

151 Kẹp mạch máu 
Vessel Clamps, TITANIUM, 40 mm, 

Vein
06-52-304T

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

152 Kẹp mạch máu
Vessel Clamps, TITANIUM, 40 mm, 

Artery
06-52-315T

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

153 Kẹp mạch máu
Vessel Clamps, TITANIUM, 35 mm, 

Artery
06-52-303T

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

154 Kẹp mạch máu
Vessel Clamps, TITANIUM, 35 mm, 

Vein
06-52-312T

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

155 Kẹp mạch Biemer-muller 
Approximator BIEMER-MÜLLER, 9,0 

mm jaw
06-04-613

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

156 Kéo vi phẫu Smartline
SMARTLINE micro sciss. 

cvd.,sh/bl,120mm
06-13-012

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

157 Kéo vi phẫu Micro-Scissors ,curved ,145 mm 06-04-101
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

158 Kéo phẫu thuật Reynolds REYNOLDS scissors 145 mm 02-03-180
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

159 Kẹp mạch máu Debakey 
DEBAKEY Atrauma forceps 1,0 mm, 

150 mm
06-02-394

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

160 Kìm mang kim vi phẫu
Micro Sut. Tying 

Fcps,str.,0,3mm,120mm
06-04-280

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

161 Kìm mang kim vi phẫu
Micro Sut. Tying 

Fcps,cvd.,0,3mm,120mm
06-04-281

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
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162 Kéo vi phẫu Smartline
SMARTLINE micro needleholder cvd., 

145mm
06-13-021

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

163 Kìm mang kim Castroviejo
Needleholder 

CASTROVIEJO,TC,str.,145 mm
02-13-002

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

164 Kẹp mạch máu Adson 
ADSON delicate dissecting forceps, 

180mm
02-04-224

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

165 Kẹp mạch máu Halsted HALSTED mosquito forceps 12.221.12
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

166 Dụng cụ gặm xương Kerrison
KERRISON punch,90° 

down,200mm,2mm
06-06-828

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

167 Kẹp gắp bông băng Foerster 
FOERSTER swab forceps smooth, 240 

mm
02-06-120

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

168 Kẹp Backhaus BACKHAUS towel forceps, 135 mm 02-06-433
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

169 Kẹp Kocher Delicate
KOCHER DELICATE hemost. forceps 

160 mm
02-58-617

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

170 Kẹp Kocher Delicate
KOCHER DELICATE hemost. forceps 

160 mm
02-58-616

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

171 Kẹp cầm máu PEAN
PEAN hemost. forceps delicate,160 

mm,cvd
02-58-417

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

172 Kẹp cầm máu PEAN
ROCHESTER PEAN hemost.forceps 

str.,180mm
02-08-444

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

173 Nhíp gấp mô forceps tissue 1x2 t., 200 mm 02-04-541
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

174 Banh Farabeuf 
FARABEUF retractor double pair, 150 

mm
02-20-021

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

175 Banh Collin Hartmann COLLIN HARTMANN retractor wire 18.137.16
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

176 Banh sườn lớn Morse 
MORSE Sternumspreizer für 

Erwachsene
06-02-846

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

177 Banh sườn Finochietto Baby FINOCHIETTO Baby Sp.75/14/15 mm 06-02-830
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

178
Kẹp mạch máy Baby 

Mosquito

BABY-MOSQUITO artery forceps, 

100 mm,cvd
02-08-105

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

179 Nhíp phẫu thuật Forceps narrow dress., 250 mm 02-04-032
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
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180 Nhíp phẫu thuật Debakey
Forceps DEBAKEY,str.,300mm, 1,5 

mm
06-52-101

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

181 Nhíp phẫu thuật Debakey 
Forceps DEBAKEY,ang.,300mm, 1,5 

mm
06-52-105

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

182 Kẹp tampon Gross Maier 
GROSS MAIER dressing forceps, 250 

mm
02-56-051

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

183 Kẹp Foerster 
Foerster sponge hold fcps serr cvd., 

25cm 16.175.25

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

184 Ống hút phẫu thuật Yankauer 
YANKAUER aspiration tube cpl. 270 

mm
07-56-945

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

185 Kẹp cầm máu Rochester Pean 
ROCHESTER PEAN hemost.forceps 

str.,240mm
02-08-450

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

186 Kẹp cầm máu Rochester Pean 
ROCHESTER PEAN hemost.forceps 

cvd.,240mm
02-08-451

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

187 Kẹp Koch Ochsner 
ROCH.OCHSNER hemostat.forceps 

str.,220mm
02-08-648

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

188 Kẹp cầm máu Sarot 
SAROT bronchus clamp straight, 240 

mm
02-08-224

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

189 Kẹp bốc tách Kantrowitz
KANTROWITZ forceps curved, 240 

mm
02-10-058

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

190 Kẹp bốc tách Meeker MEEKER hemost/diss/lig.forceps 12.459.28
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

191 Kéo phẫu thuật Mayo MAYO scissors curved, 280 mm 02-53-560
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

192 Kéo phẫu thuật Metzenbaum 
METZENBAUM scissors curved 280 

mm, SC
02-53-141

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

193 Kéo phẫu thật Standard
STANDARD scissors, bl/bl, cvd, 200 

mm
02-53-419

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

194 Kẹp phổi LOVELACE LOVELACE lung grasp.fcps.200 mm 05-51-041
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

195 Kẹp phổi LOVELACE
LOVELACE lung grasp.fcps. str., 200 

mm
05-51-040

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

196 Kẹp gắp bông băng Foerster 
FOERSTER swab forceps smooth cvd., 

300mm
02-56-113

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

197 Kẹp mô Allis ALLIS tissue forceps 24cm 5x6t 05-01-018
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
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198 Kẹp mô Babcock BABCOCK seizing forceps 240 mm 06-02-934
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

199 Kẹp mang kim De Bakey DE BAKEY needleholder TC, 250 mm 02-13-037
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

200 Kẹp mang kim Mayo Hegar 
MAYO HEGAR needleholder TC, 260 

mm
02-63-068

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

201 Kẹp mạch máu Debakey 
DEBAKEY forceps Atrau. C-shape, 

310 mm
06-02-472

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

202 Kẹp mạch máu Debakey Semb
DE BAKEY-SEMB Aorta-

Aneur.Clamp 250 mm
06-02-482

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

203
Kẹp mạch máu Debakey 

Satinky 

DEBAKEY SATINSKY vena cava cl. 

230 mm
06-02-506

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

204 Kẹp mạch máu Cooley COOLEY iliac clamp 210 mm 06-52-720
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

205 Kẹp mạch máu DE BAKEY 
DE BAKEY aorta-anastomos. clamp 

200mm
06-02-491

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

206
Kẹp động mạch không chấn 

thương Diethrich
DIETHRICH Aortic clamp 210 mm 06-02-525

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

207
Kẹp mạch máu không chấn 

thương Cooley Derra 

COOLEY-DERRA anastomosis clamp 

180 mm
06-02-727

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

208 Kẹp mạch máu Cooley COOLEY iliac clamp 250 mm 06-52-721
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

209 Kềm cắt xương Stille Liston
STILLE LISTON bone cutt.forcps 240 

mm
06-15-645

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

210
Dụng cụ róc màng xương 

Lambotte

LAMBOTTE periosteal 10 mm, 215 

mm
06-11-356

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

211 Dụng cụ mài xương JOSEPH JOSEPH bone file 16 cm 46.502.16 
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

212 Banh tự giữ Weitlaner WEITLANER retract.sharp 130 mm 02-22-071
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

213 Banh tự giữ Perkins
PERKINS retractor 130 mm, sharp, 

solid blade right
15-11-794

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

214 Cán dao mổ scalpel handle no. 3, 125 mm 02-02-073
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

215 Kềm mạch máu Kelly Rankin KELLY RANKIN hemostat. forceps 12.242.16
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
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216 Kềm mạch máu Kelly KELLY hemostatic forceps 12.241.14
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

217 Kềm mạch máu Roch Ochsner ROCH. OCHSNER hemostat.forceps 12.320.16
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

218 Kềm kẹp kim Mayo Hegar MAYO HEGAR needleholder 24.180.14
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

219 Kéo phẫu thuật Mayo MAYO scissors straight 17,0 cm 08.160.17
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

220 Kéo phẫu thuật scissors, bl/sh str 11,5cm 08.110.11
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

221 Nhíp gắp mô forceps tissue 1x2 t. 13,0 cm 10.120.13
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

222 Chén phẫu thuật round bowl 18/8 diam. =  60 mm 88.130.06
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

223 Banh tự giữ Darling 
DARLING spreader rechts 

75x40mm,180mm
02-72-271

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

224 Kềm cắt xương Semb SEMB bone cutting forceps 240 mm 06-65-650
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

225 Chén phẫu thuật solution bowl 18/8 175x 70 mm 88.133.17
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

226
Kẹp phẫu tích Overholt 

Geissendoerfer

OVERHOLT GEISSENDOERFER fig. 

2
12.421.02

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

227 Mâm đựng dụng cụ instrument tray 320x240x50 mm 88.146.32
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

228 Kìm mang kim Mayo Hegar MAYO HEGAR needleholder 24.180.18
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

229 Banh tự giữ Weitlaner WEITLANER retract.blunt 16,5cm 18.671.16
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

230 Banh tự giữ Weitlaner WEITLANER retract.blunt 14 cm 18.671.14
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

231 Cán dao mổ scalpel handle no. 3 06.103.00
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

232 Cán dao mổ scalpel handle no. 4 06.104.00
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

233 Kẹp gắp bông băng Foerster FOERSTER swab forceps serrated 16.171.25
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
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234 Kẹp Backhaus BACKHAUS towel forceps 14.111.13
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

235 Nhíp phẫu tích forceps narrow dress. 16,0 cm 10.110.16
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

236 Nhíp gắp mô forceps dressing 25,0 cm 10.102.25
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

237 Kẹp mạch máu Crile CRILE hemostatic forceps 12.251.14
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

238 Dụng cụ banh retractor 40 mm, 330 mm 02-20-762
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

239 Banh Kocher KOCHER retractor 75x30 mm, 230 mm 02-20-372
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

240 Banh Richardson Eastman RICHARDSON EASTMAN retractor 02-20-470
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

241 Banh US Army US Army retractor double, Set Fig. 1-2 02-20-041
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

242 Kẹp mang kim Mayo Hegar MAYO HEGAR needlehold.delicate 24.190.20
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

243 Kẹp mô Allis ALLIS tissue forceps 19cm 5x6t 05-01-017
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

244 Kẹp Babcock BABCOCK seizing forceps 180 mm 05-01-031
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

245 Chén phẫu thuật round bowl 18/8 diam. =  80 mm 88.130.08
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

246
Hộp bảo quản dụng cụ 

465x280x100mm
3/4 Container 465x280x100 mm, silver 10-11-700

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

247
Rổ lưới đựng dụng cụ 

405x255x70 mm
wire basket 405x255x70 mm 10-06-013

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

248 Miếng lọc PTFE Filters Ø 190 mm, 10-11-090
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

249 Kềm gặm xương LUER LUER rongeur 155 mm 06-15-412
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

250 Lưỡi banh Spatula, 200 mm, 14 mm 06-06-231
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

251 Kẹp Mixter MIXTER hemo/bron/duct forc. 2 12.479.25
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
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252 Banh Deaver DEAVER retractor 50x300 mm 18.187.50
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

253 Banh Deaver DEAVER retractor 25x300 mm 18.183.25
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

254
Kéo phẫu thuật Baby - 

Metzenbaum

BABY-METZENBAUM scissors 115 

mm,straight
02-53-599

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

255
Kéo phẫu thuật Baby - 

Metzenbaum

BABY-METZENBAUM scissors,cvd., 

115 mm
02-53-601

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

256
Kẹo mạch máu HALSTED 

mosquito 
HALSTED mosquito forceps 12.220.12

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

257 Kẹp mang kim HALSEY HALSEY needleholder serrated 24.140.13
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

258 Kẹp mang kim Mayo Hegar MAYO HEGAR needleholder 24.180.16
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

259 Nhíp phẫu thuật forceps narrow dress. 13,0 cm 10.110.13
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

260 Kéo phẫu thuật scissors, bl/sh str 13,0cm 08.110.13
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

261 Banh bụng RIBBON RIBBON retractor 50x330 mm 18.170.50
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

262 Banh phẫu thuật CUSHING CUSHING retractor 14 mm, 240 mm 02-70-187
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

263 Ống hút De Bakey DE BAKEY suction tube 280 mm 07-06-946
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

264 Banh âm đạo DOYEN DOYEN speculum fig. 1  55x35mm 70.301.01
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

265 Kẹp ruột Babcock BABCOCK seizing forceps 24 cm 64.160.24
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

266 Kéo phẫu thuật scissors, bl/bl cvd 14,5cm 08.103.14
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

267 Kéo Metzenbaum METZENBAUM scissors cvd. 20 cm 08.281.20
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

268 Banh bụng Doyen DOYEN abdom.retrac.25cm50x85mm 18.378.25
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

269 Kềm mang kim Crile Wood CRILE WOOD needleholder 18 cm 24.160.18
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
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270 Kéo Mayo Mayo Scissor curved 15,5cm 08.161.15
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

271 Kéo Mayo Mayo Scissor straight 15,5cm 08.160.15
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

272 Ống hút Poole
POOLE aspiration tube Ø 8 mm, 230 

mm
07-06-860

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

273 Cây vặn vít screw driver hexagon. 1,5 mm 33.628.15
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

274 Cây vặn vít screw driver hexagon. 2,5 mm 33.628.25
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

275 Kẹp gắp bông băng Foerster 
FOERSTER swab forceps serrated, 240 

mm
02-06-122

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

276 Cán dao scalpel handle no. 7, 160 mm 02-02-077
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

277 Kéo Mayo MAYO scissors straight, 170 mm 02-03-547
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

278 Kéo Mayo MAYO scissors curved, 170 mm 02-03-557
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

279 Nhíp phẫu tích forceps dressing 160 mm 02-04-049
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

280 Nhíp thẳng forceps tissue 1x2 t. 160 mm 02-04-559
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

281 Nhíp phẫu tích Micro Adson
MICRO-ADSON Forceps w.plateau, 

150 mm
02-04-223

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

282
Kẹp cầm máu Hastled-

Mosquito

HALSTED mosquito forceps 125 

mm,cvd.
02-08-111

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

283 Dụng cụ vén não Memory MEMORY spatula, 12 mm, 200 mm, 06-56-226
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

284 Banh tự giữ Weitlaner WEITLANER retractor, 195 mm, sharp 02-22-200
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

285 Gu gặm xương Zaufal Janse ZAUFAL JANSEN rongeur 180 mm 06-15-515
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

286 Kềm cắt xương Ruskin Liston
RUSKIN LISTON bone cutt.fcps., 190 

mm
06-15-641

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

287 Dụng cụ Hoen Periost HOEN Periost. elevat. 15mm,  190 mm 06-61-312
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh
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288
Dụng cụ nạpo xương 

CASPAR
CASPAR Bone Curettes 22 cm, 4,4 mm 06-11-784

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

289 Dây cưa sọ Olivecrona OLIVECRONA wire saw 400 mm 06-08-404
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

290 Ống hút Fukishima FUKUSHIMA suction tube, working 07-06-417
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

291 Kìm mang kim CRILE WOOD CRILE WOOD needleholder 18cmTC 02-13-017
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

292 Kéo phẫu thuật scissors, blunt/sharp straight 16,5cm
 08.110.16

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

293 Kéo phẫu thuật scissors, sharp/sharp straight 16,5cm
 08.120.16

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

294 Kéo phẫu thuật scissors, sharp/sharp curved 16,5cm  08.121.16
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

295 Kéo phẫu thuật Mayo Mayo scissors, blunt curved 17cm  08.161.17
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

296 Kéo Metzenbaum
Metzenbaum scissors, blunt curved 

18cm
 08.281.18

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

297 Nhíp gắp mô forceps tissue 1x2 teeth, 16,0 cm  10.120.16
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

298 Gu gậm xương Caspar
Rongeur CASPAR,straight 180 mm, 3 

mm bite
 06-56-837

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

299 Gu gậm xương Caspar
Rongeur CASPAR,straight 180 mm, 3 

mm bite, curver bayonet
06-56-837BJ

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

300 Kềm gậm xương RUSKIN RUSKIN rongeur 18 cm curved  32.217.18
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

301 Kềm giữ xương bone holding forceps 20 cm 32.386.20
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

302 Kềm giữ xương LANE LANE bone holding forc.w.ratch 32.384.33
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

303 Dụng cụ nạo xương Volkmann VOLKMANN bone curette fig.1 32.470.01
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

304 Cưa xương Charriere CHARRIERE amputation saw 33.112.00
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

305 Dao bào da tay Shink SCHINK dermatome complete 06.490.00
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh



STT
TÊN TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ
CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM

TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC SẢN 

XUẤT

TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ 

HỮU/ HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH

306 Ống hút phẫu thuật Poole POOLE aspiration tube 23 Fr. 04.140.08
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

307 Que thăm dò tử cung SMIS SIMS uter.sound grad.malleable 70.581.32
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

308 Banh tự giữ Mark - Meyerding 
MARK.-MEYERDING retractor, 180 

mm
02-72-285

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

309
Kẹp cầm máu CRILE 

RANKIN 
CRILE RANKIN hemostat. forceps 12.263.16

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

310 Kẹp cầm máu KOCHER KOCHER hemostat.forceps delic. 12.323.16
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

311 Kẹp cầm máu KOCHER KOCHER hemostat.forceps delic. 12.322.16
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

312 Nhíp gắp mô USA forceps USA 1x2 teeth 12,0 cm 10.122.12
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

313 Nhíp gắp mô USA forceps USA dressing 12,0 cm 10.104.12
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

314 Kéo phẫu thuật METZENBAUM scissors 200 mm TC 02-03-265
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

315 Dụng cụ vén
Nerve and Vessel Hook 

KRAYENBÜHL,185 mm
06-04-397

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

316 Dụng cụ gặm xương Kerrison
Kerrison Punch detachabble, 2mm, 130 

up
06-11-962

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

317 Dụng cụ gặm xương Kerrison
Kerrison Punch detachabble, 3mm, 130 

up
06-11-963

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

318 Kềm gậm xương
Rongeur CASPAR,str., 180 mm, 2 mm 

bite
06-56-832

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

319 Kềm gậm xương Rongeur CASPAR,upw., 180 mm, 2 mm 06-56-842
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

320 Kềm gậm xương
Rongeur CASPAR,downw., 180 mm, 2  

mm
06-56-852

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

321
RUSKIN LISTON bone cutt.fcps., 190 

mm
06-15-640

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

322 Đục xương LEXER Osteotome 5 mm, 220 mm 06-12-401
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

323 Búa Mallet COTTLE, 250 gr., 180 mm 06-12-038
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh



STT
TÊN TRANG THIẾT BỊ Y 

TẾ
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TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH

324 Dây cưa 
HARVEY wire cutting pliers 235 mm, 

TC
12-24-157

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

325 Kìm mang kim
MAYO HEGAR needleholder TC, 200 

mm
02-13-067

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

326 Nấp dậy khay đựng dụng cụ
Bottom non-perforated, 465x280x100 

mm
10-11-740

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

327 Khay đựng dụng cụ lid perforated, 485x280 mm, silver 10-11-789
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

328 Kéo vi phẫu
Micro-Scissors YASARGIL,str.,225 

mm,bay
06-04-038

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

329 Kéo vi phẫu
Micro-Scissors YASARGIL,cvd,200 

mm,bay.
06-04-035

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

330 Kéo vi phẫu
Micro-Scissors 

YASARGIL,str.,200mm,bay.
06-04-034

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

331 Nĩa gắp u
Tumor Fork YASARGIL, 8 mm, 200 

mm
06-04-388

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

332 Kéo phẫu thuật MAYO scissors curved 14,5 cm 08.161.14
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

333 Kéo phẫu thuật METZENBAUM scissors cvd. 15 cm 08.281.15
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

334 Kẹp mạch máu CRILE hemostatic forceps 12.250.14
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

335 Kẹp phẫu thuật SAROT bronchus clamp 12.451.24
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

336 Nhíp phẫu thuật Debakey
Forceps DEBAKEY,str.,240mm, 1,5 

mm
06-52-100

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

337 Nhíp phẫu thuật Debakey
Forceps DEBAKEY,ang.,300mm, 2,0 

mm
06-52-120

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

338 Banh phẫu thuật GELPI Skin Retractor, sharp, 175 mm 02-22-997
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

339 Kềm gậm xương
STILLE RUSKIN bone rongeur, 240 

mm
06-15-534

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

340 Ống hút phẫu thuật FRAZIER asp.cann.30°, 3 mm, 180 mm 07-06-929
Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

341 Banh phẫu thuật 
Jackson Burrows Retractor, Blunt 

185mm
02-22-993

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức

Rebstock Instruments 

GmBH / Đức
CÔNG TY TNHH GEMS

44A Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh


